
Biểu mẫu số 26a 

Bộ, ……… 

Chương.. 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THÔNG TƯ 37 ĐỐI VỚI SỐ THU DỊCH VỤ KHÁM 
BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ 

Đơn vị tính: nghìn đồng 

T
T 

Tê
n 

đơ
n 
vị 

Năm 2015 Năm 2016 

Biên 
chế 

Giường 
bệnh 

Dự toán 
NSNN 
thường 
xuyên 
giao tự 

chủ 

Số 
thực 
hiện 
năm 
2015 

(khôn
g bao 
gồm 
hoạt 
động 
dịch 
vụ 

theo 
yêu 
cầu) 

Số 
tiền 
thu 
đượ

c 
của 
ngư
ời 

tha
m 
gia 
BH
YT 
(cả 
thu 
trự
c 

tiếp 
của 
ngư
ời 

bện
h và 
quỹ 
BH
YT) 

Biên 
chế 

Giường 
bệnh 

Dự toán 
NSNN 
thường 
xuyên 
giao tự 

chủ 

Ước 
chi 

năm 
2016 
theo 
mức 

1.210.0
00 đ 

(không 
bao 
gồm 
dịch 
vụ 

theo 
yêu 
cầu) 

Ước 
thu 

BHYT 

Chênh 
lệch 

nguồn 
thu do 

kết 
cấu 
tiền 

lương 
so với 
số chi 
tiền 

lương 
của 

BViện 



C
hỉ 
ti
êu 
gi
ao 

Số 
ng
ườ
i 

lao 
độ
ng 
có 
mặ
t 

(b
ao 
gồ
m 
cả 
hợ
p 
đồ
ng
) 

Giư
ờng 
KH 

Giư
ờng 
thự

c 
hiện 

Tổ
ng 
số 

Tro
ng 
đó 
chi 
lươ
ng 
(kh
ông 
bao 
gồ
m 
PC 
the
o 

NĐ 
64, 
NĐ 
116

, 
QĐ 
46) 

Tr
on
g 

đó 
ph
ụ 

cấp 
the
o 

NĐ 
64, 
NĐ 
116

, 
QĐ 
46 

Tổ
ng 
Qu
ỹ 

lươ
ng 
(kh
ông 
bao 
gồ
m 
PC 
the
o 

QĐ 
73 
và 
NĐ 
64, 
NĐ 
116

, 
QĐ 
46) 

Tổ
ng 
ph
ụ 
cấ
p 
th
eo 
N
Đ 

64, 
N
Đ 
11
6, 
Q
Đ 
46 

C
hỉ 
ti
êu 
gi
ao 

Số 
ng
ườ
i 

lao 
độ
ng 
có 
mặ
t 

(b
ao 
gồ
m 
cả 
hợ
p 
đồ
ng
) 

Giư
ờng 
KH 

Giư
ờng 
thự

c 
hiện 

Tổ
ng 
số 

Tro
ng 
đó 
chi 
lươ
ng 
(kh
ông 
bao 
gồ
m 
PC 
the
o 

NĐ 
64, 
NĐ 
116

, 
QĐ 
46) 

Tr
on
g 

đó 
ph
ụ 

cấp 
the
o 

NĐ 
64, 
NĐ 
116

, 
QĐ 
46 

Qu
ỹ 

lươ
ng 
12 
thá
ng 
(kh
ông 
có 
PC 
the
o 

QĐ 
73 
và 
NĐ 
64, 
NĐ 
116

, 
QĐ 
46 

Tổ
ng 
ph
ụ 
cấ
p 
12 
th
án
g 

the
o 
N
Đ 

64, 
N
Đ 
11
6, 
Q
Đ 
46 

Số 
tiền 
thu 
đượ

c 
của 
ngư
ời 

tha
m 
gia 
BH
YT 
(cả 
thu 
trự
c 

tiếp 
ngư
ời 

bện
h và 
quỹ 
BH
YT) 

Dự 
kiế
n 
tiề
n 
lư
ơn
g 
th
u 

đư
ợc 
12 
th
án
g 

đã 
kết 
cấ
u 

tro
ng 
giá 
dịc
h 
vụ 

Cá
c 

Bệ
nh 
việ
n 

chê
nh 
lệc
h 

thi
ếu 
(-) 
ng
uồ
n 

thu 

Cá
c 

Bệ
nh 
việ
n 

chê
nh 
lệc
h 

thừ
a 

(+) 
ng
uồ
n 

thu 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
= 

18-
21 

23
= 

21-
18 

 Ng
uồn 
số 

liệu 

         Lấy 
theo 
số 

liệu 
của 
cột 
2 

Biể
u 02 

         Lấy 
theo 
số 

liệu 
của 
cột 
4 

Biể
u 02 

Lấ
y 

the
o 
số 
liệ
u 
củ
a 

cột 
11 

  



Bi
ểu 
02 

 Tổ
ng 
số 

                       

1 Bệ
nh 
việ
n... 

                       

2 Bệ
nh 
việ
n ... 

                       

                         

                         

                         

                         

 

 …, ngày... tháng... năm 2016​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 91/2016/TT-BTC 


